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Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ




I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẤT CẬP TỔNG QUAN
1. Bối cảnh xây dựng chính sách
Luật phí và lệ phí (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017) quy định: Chính phủ quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý, sử dụng, hướng dẫn thực hiện thống nhất các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền, trong đó có lệ phí trước bạ.
Thực hiện Luật phí và lệ phí, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 về LPTB, có hiệu lực từ ngày 01/01/2017 (thay thế Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 và Nghị định số 23/2013/NĐ-CP ngày 25/3/2013 của Chính phủ).
Để hướng dẫn thi hành Nghị định số 140/2016/NĐ-CP, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 301/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 hướng dẫn về LPTB và Thông tư số 304/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 ban hành Bảng giá tính LPTB đối với ô tô, xe máy.
Đánh giá hơn 1 năm triển khai thực hiện chính sách về LPTB đã đạt được những kết quả cụ thể như sau: (i) Góp phần tăng cường quản lý tài sản, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người sở hữu, sử dụng tài sản; (ii) Đảm bảo sự rõ ràng, thống nhất trong quá trình thực hiện; góp phần cải cách thủ tục hành chính và thực hiện chính sách ưu đãi của nhà nước; (iii) Góp phần ổn định nguồn thu cho ngân sách nhà nước.
Bên cạnh kết quả đạt được như nêu trên, cần thiết phải nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung một số nội dung của chính sách LPTB hiện hành. Cụ thể:
- Về giá tính LPTB: 
+ Nghị định số 140/2016/NĐ-CP quy định trường hợp ô tô, xe máy có giá chuyển nhượng thực tế trên thị trường tăng hoặc giảm 20% trở lên so với giá tính LPTB tại Bảng giá do Bộ Tài chính ban hành thì Bộ Tài chính điều chỉnh giá tính LPTB đối với tài sản đó. Tuy nhiên, trong thời gian qua, thực hiện các cam kết quốc tế về cắt giảm thuế nhập khẩu, giá chuyển nhượng trên thị trường của nhiều dòng xe có xu hướng giảm, nhưng mức giảm chưa đến 20% nên chưa đủ điều kiện để điều chỉnh giá tính LPTB đối với các dòng xe này. Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) đề nghị nghiên cứu điều chỉnh mức biến động để đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng. 
+ Nghị định số 140/2016/NĐ-CP quy định về giá tính LPTB đối với ô tô, xe máy còn dẫn đến cách hiểu khác trong thực hiện.
+ Cần quy định giá tính LPTB đối với tài sản mua theo phương thức trả góp tại Nghị định để nâng cao tính pháp lý.
- Về mức thu LPTB lần đầu đối với xe ô tô: 
+ Nghị định số 140/2016/NĐ-CP quy định mức thu LPTB lần đầu đối với ô tô khác không phải là ôtô con (bao gồm cả xe pick-up chở hàng và ô tô tải VAN) là 2% (việc xác định xe ô tô con và ô tô khác để xác định mức thu LPTB được căn cứ theo Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và BVMT do cơ quan đăng kiểm cấp). Tuy nhiên, hiện nay xe pick-up chở hàng và xe ô tô tải VAN có khối lượng chuyên chở nhỏ hơn 1.500 kg và có từ 5 chỗ ngồi trở xuống[footnoteRef:2] vừa chở người, vừa chở hàng, được áp dụng các hệ thống báo hiệu đường bộ như đối với xe ô tô con, vì vậy cần thiết điều chỉnh mức thu LPTB lần đầu đối với loại xe này để đảm bảo công bằng với xe ô tô con. [2:  Theo TCVN 7271:2003 về Phương tiện giao thông đường bộ - ô tô - phân loại thì Ô tô chở hàng (ô tô tải) được phân thành các loại xe theo tiêu chuẩn khác nhau, gồm: Ô tô tải thông dụng, ô tô tải tự đổ, ô tô tải VAN, ô tô pick-up chở hàng, ô tô tải chuyên dùng, ô tô tải có cần cẩu, ô tô tải đông lạnh...] 

+ Nghị định số 140/2016/NĐ-CP chưa quy định mức thu LPTB đối với ô tô, xe máy đã được miễn LPTB nay đăng ký lại do thay đổi mục đích sử dụng (Ví dụ: Xe ô tô của các doanh nghiệp trong quân đội đăng ký biển số quân đội để phục vụ vào mục đích quốc phòng thì được miễn LPTB, nay chuyển sang đăng ký biển số quân đội phục vụ vào mục đích kinh tế và không thuộc trường hợp được miễn LPTB theo quy định); và chưa quy định mức thu LPTB đối với ô tô, xe máy là tài sản tịch thu nhưng không xác định được quyền sở hữu trước đó được chuyển nhượng cho tổ chức, cá nhân.
- Về miễn LPTB: Thực tế thực hiện cho thấy, một số trường hợp (như tài sản đăng ký lại khi cổ phần hóa từ đơn vị sự nghiệp công lập thành sở hữu của công ty cổ phần; tài sản đăng ký lại do chuyển mục đích sử dụng đất nhưng không thay đổi người có quyền sử dụng đất và không thuộc đối tượng nộp tiền sử dụng đất; vỏ, tổng thành khung, tổng thành máy của tàu, thuyền đánh bắt thủy, hải sản được thay thế mà phải đăng ký; xe hút chất thải, xe cứu hộ; nhà, đất tái định cư...) cần đưa vào đối tượng miễn LPTB hoặc cần quy định rõ hơn nhằm đảm bảo tính khả thi trong thực hiện, đảm bảo đồng bộ trong chính sách ưu đãi của Nhà nước.
- Về chế độ khai, thu, nộp LPTB: Cần nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy định về thời hạn có giá trị của tờ khai, chỉ tiêu tại Tờ khai LPTB, dữ liệu LPTB điện tử ... nhằm tạo thuận lợi cho người kê khai, nộp LPTB và trong công tác quản lý thu LPTB.
Như vậy, để khắc phục những bất cập, tồn tại trong chính sách thu LPTB hiện hành; đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất trong chính sách thu LPTB và giữa chính sách thu LPTB với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; cũng như đảm bảo chính sách công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp thì việc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định số 140/2016/NĐ-CP là cần thiết.
2. Mục đích, quan điểm xây dựng Nghị định 
- Khắc phục bất cập, tồn tại trong chính sách thu LPTB hiện hành; Đảm bảo tính khả thi và phù hợp với tình hình thực tế.
- Đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất trong chính sách thu LPTB và giữa chính sách thu LPTB với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.
- Đảm bảo chính sách công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.
II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH
1. Về giá tính lệ phí trước bạ (Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP)
          a) Xác định vấn đề
         (1) Về giá tính LPTB đối với ô tô, xe máy
Theo quy định tại Nghị định số 140/2016/NĐ-CP thì:
- Giá tính LPTB đối với súng săn, súng dùng tập luyện, thi đấu thể thao, tàu thủy, kể cả sà lan, ca nô, tàu kéo, tàu đẩy, thuyền, kể cả du thuyền, tàu bay là giá chuyển nhượng tài sản thực tế trên thị trường. Giá chuyển nhượng tài sản thực tế trên thị trường được căn cứ vào hóa đơn bán hàng hợp pháp đối với tài sản mua bán; hoặc được căn cứ vào trị giá tính thuế nhập khẩu theo quy định của pháp luật về hải quan, cộng (+) thuế nhập khẩu, cộng (+) thuế tiêu thụ đặc biệt, cộng (+) thuế giá trị giá tăng (nếu có) đối với tài sản nhập khẩu (điểm a khoản 2 Điều 6 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP).
- Giá tính LPTB đối với ô tô, xe máy: Về nguyên tắc, là giá chuyển nhượng thực tế trên thị trường và giao Bộ Tài chính ban hành Bảng giá tính LPTB để áp dụng thống nhất. Trường hợp giá chuyển nhượng tài sản thực tế trên thị trường thấp hơn giá tính LPTB do Bộ Tài chính ban hành thì giá tính LPTB là giá do Bộ Tài chính ban hành (điểm b khoản 2 Điều 6 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP).
Thực tế thực hiện quy định về giá tính LPTB đối với ô tô, xe máy còn có cách hiểu khác. Để thống nhất cách hiểu, việc sửa đổi về giá tính LPTB đối với ô tô, xe máy tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP theo hướng làm rõ hơn quy định này là cần thiết.
(2) Về giá tính LPTB đối với tài sản phát sinh chưa có trong Bảng giá tính LPTB 
Tại điểm b khoản 2 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP (được kế thừa tại dự thảo Nghị định) quy định: Trường hợp ô tô, xe máy chưa có trong Bảng giá tính LPTB thì giá tính LPTB là giá chuyển nhượng tài sản trên thị trường (giá trên hóa đơn bán hàng hợp pháp đối với tài sản mua bán; hoặc trị giá tính thuế nhập khẩu theo quy định của pháp luật về hải quan, cộng (+) thuế nhập khẩu, cộng (+) thuế tiêu thụ đặc biệt, cộng (+) thuế giá trị giá tăng (nếu có) đối với tài sản nhập khẩu) (theo quy định tại điểm a khoản này).
Để đảm bảo kịp thời hơn nữa trong xác định giá tính LPTB đối với ô tô, xe máy phát sinh chưa có trong Bảng giá tính LPTB, thì cần thiết sửa đổi quy định về giá tính LPTB đối với trường hợp này.
(3) Về mức biến động giá chuyển nhượng ô tô, xe máy để điều chỉnh Bảng giá tính LPTB
Nghị định số 140/2016/NĐ-CP quy định: Giá tính LPTB đối với ô tô, xe máy là giá tại Bảng giá do Bộ Tài chính ban hành; trường hợp giá chuyển nhượng tài sản thực tế trên thị trường tăng hoặc giảm 20% trở lên so với giá tính LPTB tại Bảng giá thì Bộ Tài chính điều chỉnh giá tính LPTB đối với tài sản đó (điểm b khoản 2 Điều 6 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP).
Trong thời gian qua, thực hiện cam kết quốc tế về cắt giảm thuế nhập khẩu, giá chuyển nhượng trên thị trường của nhiều dòng xe có xu hướng giảm nhưng ở mức thấp (chưa đến 20%) trong khi đó giá tính LPTB vẫn phải áp dụng theo Bảng giá do chưa đủ điều kiện để điều chỉnh Bảng giá. 
Tổng hợp số liệu do Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cung cấp cho thấy, trong giai đoạn 2015-2017: Đối với ô tô, tùy từng mẫu xe, số lần thay đổi giá từ 1-6 lần; mức biến động giá giảm phổ biến ở mức từ 2-7%; mức biến động giá tăng phổ biến ở mức từ 2-6%. Đối với xe máy, số lần thay đổi giá và mức biến động giá chủ yếu là đối với xe lắp ráp trong nước; mức biến động giá tăng phổ biến ở mức từ 1-3%, mức biến động giá giảm không nhiều.
Do đó, để phù hợp với thực tế và đáp ứng yêu cầu quản lý thuế, cần thiết sửa đổi quy định về mức biến động giá chuyển nhượng ô tô, xe máy để điều chỉnh Bảng giá tính LPTB.
(4) Về ban hành Bảng giá tính LPTB điều chỉnh, bổ sung 
Theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP (được kế thừa tại dự thảo Nghị định) thì trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ thời điểm ô tô, xe máy được đăng ký LPTB, Cơ quan thuế báo cáo Bộ Tài chính để ban hành Bảng giá tính LPTB bổ sung (đối với ô tô, xe máy chưa có trong Bảng giá) hoặc điều chỉnh (đối với ô tô, xe máy có biến động giá vượt mức biến động phải điều chỉnh Bảng giá). 
	Theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, việc ban hành Bảng giá tính LPTB phải theo đúng trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật nên thường kéo dài. Điều này gây khó khăn cho người nộp LPTB cũng như cơ quan Thuế trong theo dõi, xác định giá tính LPTB đối với các trường hợp này.
	Để đảm bảo Bảng giá tính LPTB được ban hành theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản QPPL; đảm bảo Bảng giá tính LPTB có tính ổn định, thuận tiện cho cơ quan Thuế và người nộp LPTB, việc sửa đổi về việc ban hành Bảng giá tính LPTB bổ sung, điều chỉnh tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP là cần thiết nhằm phù hợp thực tế phát sinh.

(5) Về giá tính LPTB đối với tài sản mua theo phương thức trả góp 
Tại Điều 6 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP quy định giao Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành quy định về giá tính LPTB. Thực tế phát sinh vướng mắc về giá tính LPTB đối với tài sản mua theo phương thức trả góp (nội dung này đã được quy định tại Thông tư số 301/2016/TT-BTC và trong quá trình thực hiện không có vướng mắc).
Để nâng cao tính pháp lý của quy định nêu trên, cần thiết nghiên cứu bổ sung khoản 3 tại Điều 6 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP về giá tính LPTB đối với tài sản mua theo phương thức trả góp. 
b) Mục tiêu giải quyết vấn đề
- Đảm bảo tính kịp thời trong việc xác định giá tính LPTB đối với ô tô, xe máy phát sinh chưa có trong Bảng giá.
- Tháo gỡ vướng mắc về mức biến động giá chuyển nhượng ô tô, xe máy để điều chỉnh Bảng giá tính LPTB; Phù hợp với thực tế về mức biến động giá chuyển nhượng ô tô, xe máy phổ biến trên thị trường, có tính đến thời điểm nhu cầu tiêu dùng cao; đảm bảo Bảng giá có tính ổn định.
- Đảm bảo quy định rõ ràng, tránh trường hợp một quy định còn có cách hiểu khác.
-  Nâng cao tính pháp lý và đảm bảo tính đồng bộ của quy định liên quan đến giá tính LPTB đối với tài sản mua theo phương thức trả góp.
c) Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề
(1) Giải pháp 1: 
-  Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 6 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP về giá tính LPTB đối với ô tô, xe máy như sau:
+ Sửa đổi giá tính LPTB đối với ô tô, xe máy: Giá tính LPTB đối với ô tô, xe máy là giá tại Bảng giá tính LPTB do Bộ Tài chính ban hành (kể cả trường hợp giá tính LPTB đối với ô tô, xe máy biến động vượt mức biến động phải điều chỉnh Bảng giá tính LPTB mà Bộ Tài chính chưa kịp điều chỉnh lại Bảng giá thì vẫn áp dụng Bảng giá để tính LPTB).
+ Sửa đổi mức biến động giá chuyển nhượng ô tô, xe máy (tăng hoặc giảm) so với giá tại Bảng giá để điều chỉnh Bảng giá ở mức từ 10% trở lên (hiện hành là 20%).
+ Sửa đổi giá tính LPTB đối với trường hợp phát sinh loại tài sản mà tại thời điểm nộp tờ khai LPTB chưa có trong Bảng giá tính LPTB do Bộ Tài chính ban hành thì Cục trưởng Cục thuế quyết định giá tính LPTB theo nguyên tắc giá tính LPTB tối thiểu là giá chuyển nhượng tài sản trên thị trường theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 6 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP để làm căn cứ tính LPTB.
+ Sửa đổi về thời hạn ban hành Bảng giá tính LPTB điều chỉnh, bổ sung: Hàng năm, Bộ Tài chính ban hành Bảng giá tính LPTB bổ sung, điều chỉnh theo quy định để áp dụng từ ngày 01/01 của năm tiếp theo.
- Bổ sung khoản 3 tại Điều 6 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP về giá tính LPTB đối với tài sản mua theo phương thức trả góp.
(2) Giải pháp 2: 
Không thực hiện sửa đổi, bổ sung như giải pháp 1 nêu trên (giữ quy định hiện hành).
d) Đánh giá tác động của các giải pháp và kiến nghị lựa chọn
(1) Thực hiện giải pháp 1 nêu trên sẽ có tác động như sau:
- Đối với Nhà nước: 
+ Đảm bảo tính thống nhất, rõ ràng, đồng bộ của pháp luật về LPTB.
+ Bảng giá tính LPTB được áp dụng thống nhất nên thuận lợi cho việc cải cách hành chính, điện tử hoá Bảng giá và triển khai phương thức điện tử trong khai, nộp LPTB nhằm thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ[footnoteRef:3]. [3:  Tại Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP giao Bộ Tài chính có trách nhiệm thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin tối thiểu đạt 95% trong nộp tờ khai, nộp thuế và hoàn thuế. ] 

+ Đảm bảo kịp thời trong việc xác định giá tính LPTB đối với ô tô, xe máy phát sinh chưa có trong Bảng giá tính LPTB và tài sản có trong Bảng giá tính LPTB mà giá chuyển nhượng trên thị trường vượt mức biến động phải điều chỉnh Bảng giá.
+ Việc ban hành Bảng giá tính LPTB bổ sung, điều chỉnh hàng năm là phù hợp với quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo Bảng giá có tính ổn định và phù hợp với thực tế.
- Đối với tổ chức, cá nhân:
+ Đảm bảo lợi ích của người nộp LPTB, nhất là trong bối cảnh thực hiện các cam kết về cắt giảm thuế nhập khẩu đối với xe ô tô, giá chuyển nhượng trên thị trường của nhiều dòng xe có xu hướng giảm. Biên độ 10% là phù hợp với thực tế, có tính đến thời điểm nhu cầu tiêu dùng cao (Tổng hợp số liệu do các Hãng thuộc Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam VAMA cho thấy, trong giai đoạn 2015-2017, đối với ô tô, tùy từng mẫu xe, số lần thay đổi giá từ 1-6 lần; mức biến động giá giảm phổ biến ở mức từ 2-7%; mức biến động giá tăng phổ biến ở mức từ 2-6%). 
Với đề xuất sửa đổi mức biến động giá chuyển nhượng ô tô, xe máy từ 20% trở lên (theo quy định hiện hành) xuống 10% trở lên so với Bảng giá tính LPTB để điều chỉnh Bảng giá tính LPTB sẽ dẫn đến tần suất phải ban hành Bảng giá điều chỉnh nhiều hơn. Tuy nhiên, để giải quyết vấn đề này và đảm bảo Bảng giá tính LPTB có tính ổn định, tại dự thảo Nghị định đã đề xuất sửa đổi quy định về ban hành Bảng giá tính LPTB điều chỉnh như sau: Hàng năm, Bộ Tài chính ban hành Bảng giá tính LPTB điều chỉnh để áp dụng từ ngày 01/01 của năm tiếp theo.
+ Thuận tiện trong theo dõi, kê khai, nộp LPTB.


(2) Thực hiện giải pháp 2 nêu trên sẽ có tác động như sau:
- Đối với Nhà nước: Chưa đảm bảo tính thống nhất, rõ ràng, đồng bộ của pháp luật về LPTB.
- Đối với tổ chức, cá nhân: Chưa đảm bảo lợi ích của người nộp LPTB, chưa tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc kê khai, thực hiện nghĩa vụ LPTB đối với Nhà nước.
Kiến nghị và lựa chọn giải pháp: Từ đánh giá tác động của các giải pháp nêu trên, đề nghị chọn giải pháp 1.
2. Về mức thu lệ phí trước bạ (Sửa đổi, bổ sung Điều 7 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP)
         a) Xác định vấn đề
(1) Về mức thu LPTB lần đầu đối với xe tải VAN và xe pick-up chở hàng có khối lượng chuyên chở nhỏ hơn 1.500 kg và có từ 5 chỗ ngồi trở xuống 
Căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 7 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP thì: nếu trên Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và BVMT do cơ quan đăng kiểm cấp ghi là ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống (ô tô con) thì mức thu LPTB lần đầu trong khung 10-15% (mức thu cụ thể do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định); nếu ghi là loại ô tô khác không phải là ôtô con thì mức thu LPTB lần đầu là 2%.          
Theo TCVN 7271:2003 và Tiêu chuẩn quốc gia sửa đổi 2:2010 TCVN 7271:2003[footnoteRef:4]  về Phương tiện giao thông đường bộ-ô tô-phân loại theo mục đích sử  dụng thì: [4:  Tiêu chuẩn quốc gia sửa đổi 2:2010 TCVN 7271:2003 được ban hành kèm Quyết định số 2431/QĐ-BKHCN ngày 08/11/2010 của Bộ trưởng Bộ KHCN. Theo TCVN 7271:2003, ô tô được phân thành 3 nhóm, gồm: (i) Ô tô chở người (ô tô con, ô tô khách, ô tô chở người chuyên dùng...); (ii) Ô tô chở hàng - ô tô tải (ô tô tải thông dụng, ô tô tải tự đổ, ô tô tải VAN, ô tô pick-up chở hàng...); (iii) Ô tô chuyên dùng các loại.  ] 

- Xe ô tô chở hàng (ô tô tải) gồm các loại xe như: Ô tô tải thông dụng, Ô tô pick-up chở hàng, Ô tô tải Van (ô tô tải thùng kín có khoang chở hàng liền với cabin), Ô tô chở hàng chuyên dùng (ô tô tải chuyên dùng)...
- Xe ô tô pick-up được phân thành 2 loại: (i) Ô tô pick-up chở hàng[footnoteRef:5]; (ii) Ô tô pick-up chở người và là xe ô tô con[footnoteRef:6].  [5:  Ô tô pick-up chở hàng, có đặc điểm: (i) Thùng hàng dạng hở (có thể có mui phủ) hoặc dạng kín, có thể liền hoặc không liền thân với ca bin, có bố trí cửa để xếp, dỡ hàng; (ii) Thùng hàng không có trang bị tiện nghi và nội thất phục vụ chở người; (iii) Diện tích hữu ích của sàn thùng hàng (Fh) không nhỏ hơn 1m2; (iv) Tổng khối lượng hàng hóa cho phép chở (mh) phải lớn hơn tổng khối lượng của số người cho phép chở (mng) được tính theo tỷ lệ sau: mng = 65 kg/người x số chỗ ngồi; (v) Trong ca bin có bố trí một hàng ghế (đối với pickup chở hàng cabin đơn), hoặc trong ca bin có bố trí hai hàng ghế, có số chỗ ngồi kể cả chỗ ngồi của người lái không lớn hơn 5 (đối với pickup chở hàng cabin kép). ]  [6:  Ô tô pick-up chở người có ít nhất một đặc điểm khác với ô tô pick-up chở hàng, cụ thể như: (i) Ô tô pick-up chở người khi có tổng khối lượng của số người cho phép chở (mng) lớn hơn tổng khối lượng hàng hóa cho phép chở (mh); (ii) Ô tô pick-up chở người khi có thùng hàng được trang bị tiện nghi và nội thất phục vụ người.] 

+ Đối với ô tô pick-up chở người và là xe ô tô con: Trên Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và BVMT đã ghi là ô tô con nên theo quy định tại khoản 5 Điều 7 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP thì mức thu LPTB lần đầu đối với loại xe này trong khung 10-15% (quy định này đã rõ).
+ Ô tô pick-up chở hàng: Căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 7 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP, nếu trên Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và BVMT ghi là loại ô tô khác không phải là ôtô con (ô tô pick-up chở hàng không phải là ô tô con) thì mức thu LPTB lần đầu là 2%.
- Theo về quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ số QCVN 41:2016/BGTVT[footnoteRef:7] thì: [7:  Được ban hành kèm Thông tư số 06/2016/TT-BGTVT ngày 08/4/2016 của Bộ Giao thông Vận tải.] 

+ Phương tiện được xác định là xe ô tô con để được áp dụng hệ thống báo hiệu đường bộ của xe ô tô con khi tham gia giao thông gồm: (i) Xe ô tô chở người không quá 9 chỗ ngồi kể cả lái xe; (ii) Xe ô tô chở hàng với khối lượng chuyên chở cho phép dưới 1.500 kg.
+ Phương tiện được áp dụng hệ thống báo hiệu đường bộ như xe ô tô con khi tham gia giao thông là xe pick-up có khối lượng chuyên chở nhỏ hơn 1.500 kg và có từ 5 chỗ ngồi trở xuống.
Như vậy, loại xe ô tô nêu trên khi tham gia giao thông được áp dụng các hệ thống báo hiệu đường bộ như ôtô con, không bị hạn chế về thời gian được phép lưu thông trong đô thị, được phép lưu thông vào làn đường dành cho ôtô con[footnoteRef:8]. [8:  Theo quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ số QCVN 41:2016/BGTVT (ban hành kèm theo Thông tư số 06/2016/TT-BGTVT ngày 08/4/2016 của Bộ GTVT) thì quy định này là để phù hợp với Công ước giao thông đường bộ năm 1968 và Công ước biển báo và tín hiệu đường bộ năm 1968 (Việt Nam là thành viên chính thức từ ngày 20/8/2014). ] 

Thực tế, trong giai đoạn vừa qua (2012-2017) số lượng xe pick-up, gồm cả xe pick-up chở hàng và xe pick-up chở người (nhập khẩu và sản xuất, lắp ráp trong nước) tăng theo từng năm, đặc biệt tốc độ tăng trưởng nhập khẩu nhanh (xe pick-up nhập khẩu năm 2017 là 28.482 chiếc, tăng 8,7 lần). Riêng số lượng xe pickup chở hàng có khối lượng chuyên chở nhỏ hơn 1.500 kg và có từ 5 chỗ ngồi trở xuống (nhập khẩu và sản xuất, lắp ráp trong nước) giai đoạn 2012-2017 như sau: năm 2012 là 3.305 chiếc, năm 2013 là 6.902 chiếc, năm 2014 là 10.961 chiếc, năm 2015 là 20.132 chiếc, năm 2016 là 28.091 chiếc, năm 2017 là 28.911 chiếc; bình quân khoảng 16.383 chiếc, chiếm khoảng 99,8% số lượng xe pick-up[footnoteRef:9]. [9:  Số liệu do Bộ Giao thông vận tải cung cấp.] 

Thực tế, xe ô tô pick-up chở hàng và ô tô tải VAN có khối lượng chuyên chở cho phép dưới 1.500 kg và có từ 5 chỗ ngồi trở xuống được sử dụng kết hợp vừa chở người, vừa chở hàng; các xe ô tô tải khác chủ yếu sử dụng để chở hàng.
Ngoài ra, tại Thông báo số 133/TB-VPCP ngày 14/3/2017 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về tình hình nhập khẩu ô tô về giao Bộ Tài chính nghiên cứu đánh giá lại mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô bán tải (pick-up) để đề xuất báo cáo Chính phủ kịp thời điều chỉnh cho phù hợp thực tế và mục đích sử dụng của loại xe này.
Do đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nêu trên, để đảm bảo công bằng về mức thu LPTB lần đầu và từ lần thứ 2 trở đi đối với xe ô tô con, việc nghiên cứu quy định mức thu LPTB lần đâu đối với xe ô tô pick-up chở hàng và ô tô tải VAN có khối lượng chuyên chở cho phép dưới 1.500 kg và có từ 5 chỗ ngồi trở xuống là cần thiết.
 (2) Về mức thu LPTB đối với ô tô, xe máy đã được miễn LPTB nay đăng ký lại do chuyển quyền sở hữu hoặc thay đổi mục đích sử dụng; ô tô, xe máy là tài sản tịch thu được chuyển nhượng
Thực tế thực hiện đã phát sinh các trường hợp sau:
- Ô tô, xe máy mang biển số ngoại giao, biển số nước ngoài của các tổ chức, cá nhân nước ngoài thuộc diện miễn LPTB theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP (hoặc thuộc đối tượng không phải nộp LPTB theo quy định của pháp luật về LPTB trước đây) chuyển nhượng cho tổ chức, cá nhân khác tại Việt Nam (các tổ chức, cá nhân này vẫn thuộc đối tượng phải nộp LPTB theo quy định). Để bao quát hết các trường hợp, theo thẩm quyền đã giao tại Nghị định, tại Thông tư số 301/2016/TT-BTC đã quy định các tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng phải nộp LPTB với mức thu lần đầu. 
- Ô tô, xe máy là tài sản tịch thu không có nguồn gốc, không xác định được đã đăng ký sở hữu như phương tiện nhập lậu thì cần quy định người nhận chuyển nhượng tài sản tịch thu nộp LPTB với mức thu lần đầu khi đăng ký quyền sở hữu ô tô, xe máy.
Do vậy, để phù hợp với thực tế, đồng thời nâng cao tính pháp lý của quy định nêu trên, việc bổ sung khoản 7 tại Điều 7 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP về mức thu LPTB đối với ô tô, xe máy đã được miễn LPTB nay đăng ký lại do chuyển quyền sở hữu hoặc thay đổi mục đích sử dụng; ô tô, xe máy là tài sản tịch thu được chuyển nhượng là cần thiết.
b) Mục tiêu giải quyết vấn đề
- Đảm bảo quy định mức thu LPTB lần đầu đối với xe pick-up chở hàng và ô tô tải VAN có khối lượng chuyên chở nhỏ hơn 1.500 kg và có từ 5 chỗ ngồi trở xuống phù hợp với thực tế và mục đích sử dụng của loại xe này; Đồng thời, đảm bảo tương đồng với quy định mức thu LPTB lần đầu đối với xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống, từ đó góp phần điều tiết sử dụng loại phương tiện này, giảm ùn tắc giao thông, nhất là tại các thành phố lớn.
- Đảm bảo tính pháp lý và đồng bộ của quy định về mức thu LPTB.
- Đảm bảo phù hợp với thực tế phát sinh các trường hợp kê khai, chuyển nhượng tài sản.


c) Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề
(1) Giải pháp 1: 
- Đề xuất quy định mức thu LPTB lần đầu đối với xe ô tô pick-up chở hàng và ô tô tải VAN có khối lượng chuyên chở cho phép dưới 1.500 kg và có từ 5 chỗ ngồi trở xuống như sau: Mức thu LPTB lần đầu bằng 60% mức thu LPTB lần đầu đối với ô tô con (trong khung 10-15%). Mức thu LPTB lần thứ 2 trở đi là 2% 
- Đề xuất quy định tại Nghị định trường hợp tổ chức, cá nhân đã được miễn hoặc không phải nộp LPTB khi đăng ký quyền sở hữu tài sản là ô tô, xe máy, nếu chuyển nhượng cho các tổ chức, cá nhân khác hoặc chuyển mục đích sử dụng mà không thuộc diện được miễn LPTB theo quy định thì tổ chức, cá nhân đăng ký quyền sở hữu ô tô, xe máy nộp LPTB với mức thu lần đầu. Trường hợp tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng tài sản tịch thu là ô tô, xe máy theo quy định của pháp luật mà ô tô, xe máy tịch thu không có đăng ký quyền sở hữu trước đó thì tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng đăng ký quyền sở hữu ô tô, xe máy nộp LPTB với mức thu lần đầu.
(2) Giải pháp 2: 
Không thực hiện sửa đổi, bổ sung như giải pháp 1 nêu trên (giữ quy định hiện hành).
d) Đánh giá tác động của các giải pháp và kiến nghị lựa chọn
(1) Thực hiện giải pháp 1 nêu trên sẽ có tác động như sau:
- Đối với Nhà nước: 
+ Đảm bảo quản lý nhà nước đối với xe pick-up chở hàng và ô tô tải VAN có khối lượng chuyên chở nhỏ hơn 1.500 kg và có từ 5 chỗ ngồi trở xuống; góp phần điều tiết hạn chế sử dụng phương tiện giao thông tại các thành phố lớn. 
+ Đảm bảo tính đồng bộ của pháp luật về LPTB.
+ Nâng cao tính pháp lý của quy định hiện hành về LPTB đối với chuyển nhượng xe ô tô, xe máy mang biển ngoại giao chuyển nhượng cho tổ chức, cá nhân khác.
+ Tác động tăng thu ngân sách: Theo quy định hiện hành, mức thu LPTB lần đầu đối với xe pick-up chở hàng và ô tô tải VAN có khối lượng chuyên chở nhỏ hơn 1.500 kg và có từ 5 chỗ ngồi trở xuống là 2%. Nên trường hợp điều chỉnh tăng mức thu lần đầu đối với các loại xe ô tô này bằng 60% mức thu LPTB lần đầu đối với ô tô con (trong khung 10-15%) thì số thu LPTB từ các loại xe ô tô này sẽ tăng.
- Đối với tổ chức, cá nhân:
+ Quy định rõ ràng, dễ theo dõi khi thực hiện. 
+ Số nộp LPTB đối với xe tải VAN và xe pick-up chở hàng có khối lượng chuyên chở nhỏ hơn 1.500 kg và có từ 5 chỗ ngồi trở xuống đăng ký mới sẽ cao hơn khi nộp theo mức thu hiện hành.
(2) Thực hiện giải pháp 2 nêu trên sẽ có tác động như sau:
- Đối với Nhà nước:
+ Chưa đảm bảo công bằng về mức thu LPTB lần đầu giữa xe tải Van và xe pick-up chở hàng có khối lượng chuyên chở nhỏ hơn 1.500 kg và có từ 5 chỗ ngồi trở xuống với xe con. 
+ Chưa đảm bảo quy định rõ ràng, thống nhất.
- Đối với tổ chức, cá nhân:
+ Không có tác động về số nộp LPTB khi đăng ký lần đầu xe tải VAN và xe pick-up chở hàng có khối lượng chuyên chở nhỏ hơn 1.500 kg và có từ 5 chỗ ngồi trở xuống đăng ký mới.
+ Khó theo dõi, áp dụng pháp luật về LPTB.
Kiến nghị và lựa chọn giải pháp: Từ đánh giá tác động của các giải pháp nêu trên, đề nghị chọn giải pháp 1.
	3. Về miễn lệ phí trước bạ (Sửa đổi, bổ sung Điều 9 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP)
          a) Xác định vấn đề
         (1) Về miễn LPTB đối với đất được giao hoặc cho thuê để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng (sửa đổi điểm c khoản 3 Điều 9 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP)
Tại điểm c khoản 3 Điều 9 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP quy định miễn LPTB đối với: Đất được giao hoặc cho thuê để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, đầu tư xây dựng nhà để chuyển nhượng. Các trường hợp này khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để cho thuê hoặc tự sử dụng thì tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất phải nộp LPTB. Trường hợp tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng để tiếp tục đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng hoặc xây dựng nhà để chuyển nhượng thì được miễn nộp LPTB (việc thực hiện miễn nộp LPTB chỉ trong trường hợp người tổ chức, cá nhân đăng ký quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản). Tuy nhiên, tại điểm này cũng quy định: Trường hợp tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng kết cấu hạ tầng, nhà khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải nộp LPTB. 
Như vậy, nội dung quy định nêu trên là chưa thống nhất. Do đó, cần thiết bỏ quy định tại điểm c khoản 3 Điều 9 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP về “Trường hợp tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng kết cấu hạ tầng, nhà khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải nộp LPTB”.
(2) Về giá tính LPTB đối với nhà, đất tái định cư 
Tại Điều 83 và 86 Luật đất đai năm 2013 quy định: Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất ngoài việc được bồi thường theo quy định còn được Nhà nước xem xét hỗ trợ, trong đó có hỗ trợ tái định cư đối với trường hợp thu hồi đất ở mà phải di chuyển chỗ ở. Trường hợp người có đất thu hồi được bố trí tái định cư mà tiền bồi thường, hỗ trợ không đủ để mua một suất tái định cư tối thiểu thì được Nhà nước hỗ trợ tiền đủ để mua một suất tái định cư tối thiểu.
	Tại khoản 15 Điều 9 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP quy định miễn LPTB đối với: “Nhà, đất được bồi thường (kể cả nhà, đất mua bằng tiền được bồi thường, hỗ trợ) khi Nhà nước thu hồi nhà, đất theo quy định của pháp luật”.
	Tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 301/2016/TT-BTC quy định: Giá tính LPTB đối với giá nhà, đất tái định cư là giá nhà, đất được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đã được cân đối bù trừ giữa giá đền bù nơi bị thu hồi nhà, đất và giá nhà, đất nơi tái định cư. Như vậy, mức thu LPTB đối với nhà, đất tái định cư chỉ tính trên phần chênh lệch giữa giá trị nhà, đất nơi tái định cư và giá trị đền bù nhà, đất nơi bị thu hồi. 
Do đó, để đảm bảo đồng bộ với quy định của pháp luật đất đai về bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất và pháp luật LPTB về miễn LPTB đối với trường hợp nhà, đất được bồi thường, việc bổ sung quy định miễn LPTB đối với trường hợp nhà, đất tái định cư tại khoản 15 Điều 9 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP là cần thiết.
(3) Về miễn LPTB đối với tài sản đăng ký lại quyền sở hữu, sử dụng (Sửa đổi khoản 16 Điều 9)
Khoản 16 Điều 9 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP quy định miễn LPTB đối với một số trường hợp khi đăng ký lại tài sản đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng trước đó.
Thực tiễn thực hiện đã phát sinh một số trường hợp khác khi đăng ký lại tài sản cần được quy định cụ thể:
* Trường hợp đăng ký lại tài sản do thực hiện cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập:
Tại điểm b khoản 16 Điều 9 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP (thay thế Nghị định số 45/2011/NĐ-CP) chỉ quy định miễn LPTB đối với trường hợp tài sản của doanh nghiệp nhà nước đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản, đăng ký lại quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản khi cổ phần hóa thành sở hữu công ty cổ phần hoặc các hình thức sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước khác theo quy định của pháp luật.
Tại Nghị định số 45/2011/NĐ-CP quy định miễn LPTB đối với “các trường hợp khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định”. Tại khoản 1 Điều 20 Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/06/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần quy định: “Được miễn lệ phí trước bạ đối với việc chuyển những tài sản thuộc quyền quản lý và sử dụng của đơn vị sự nghiệp công lập thành sở hữu công ty cổ phần”.
Để đảm bảo tính đồng bộ về ưu đãi LPTB, thì cần thiết quy định miễn LPTB đối với đăng ký lại tài sản do chuyển tài sản thuộc quyền quản lý và sử dụng của đơn vị sự nghiệp công lập thành sở hữu của công ty cổ phần.
* Về miễn LPTB đối với tài sản đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng của hộ gia đình khi phân chia tài sản đó cho các thành viên hộ gia đình đăng ký lại 
Tại điểm c khoản 16 Điều 9 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP quy định miễn LPTB đối với: “c) Tài sản đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng của hộ gia đình khi phân chia tài sản đó cho các thành viên hộ gia đình đăng ký lại”. 
Tại điểm c khoản 16 Điều 5 Thông tư số 301/TT-BTC quy định: “Thành viên hộ gia đình phải là người có quan hệ gia đình theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình và cùng hộ khẩu thường trú với người đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng”.
Theo pháp luật về dân sự (Điều 212, 219 và 221 Bộ Luật dân sự năm 2015) thì quyền sở hữu tài sản được xác lập theo hình thức: Chuyển quyền sở hữu theo thỏa thuận (như thỏa thuận phân chia tài sản), hoặc theo bản án, quyết định của Tòa án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác (như phân chia tài sản theo quyết định ly hôn của tòa án); Thừa kế; Trường hợp khác. Việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung (gồm có phân chia tài sản) của các thành viên gia đình được thực hiện theo phương thức thỏa thuận. Trường hợp tài sản chung của các thành viên gia đình có thể phân chia thì mỗi chủ sở hữu chung đều có quyền yêu cầu chia tài sản chung.
	Như vậy, theo pháp luật về dân sự thì tài sản chung của thành viên hộ gia đình được phân chia theo hình thức: Phân chia theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; Phân chia theo thỏa thuận dân sự theo quy định của pháp luật.
	Để tránh vướng mắc trong thực hiện về xác định về các trường hợp được xác định là “phân chia tài sản theo” tại điểm c khoản 16 Điều 9 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP, phù hợp với pháp luật về dân sự; cần thiết sửa đổi quy định về miễn LPTB khi đăng ký lại tài sản do phân chia cho các thành viên hộ gia đình tại điểm c khoản 16 Điều 9 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP.
* Về miễn LPTB khi cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng tài sản do giấy chứng nhận bị mất, rách, nát, ố, nhòe, hư hỏng (bỏ điểm e khoản 16 Điều 9 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP):
Tại điểm e khoản 16 Điều 9 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP quy định miễn LPTB khi cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng tài sản do giấy chứng nhận bị mất, rách, nát, ố, nhòe, hư hỏng.
Hiện nay, chỉ tài sản là đất đai thì người sử dụng đất được ghi nợ nghĩa vụ tài chính với nhà nước trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thông tin về người sử dụng đất đã được cấp giấy chứng nhận, bao gồm cả thông tin về nợ nghĩa vụ tài chính được cơ quan tài nguyên môi trường lưu trữ, theo dõi. Do đó, để đơn giản thủ tục hành chính, cần thiết bỏ quy định tại điểm e khoản 16 Điều 9 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP nêu trên.
*Trường hợp đăng ký lại tài sản do chuyển mục đích sử dụng đất mà không thay đổi người sử dụng đất và không thuộc đối tượng phải nộp tiền sử dụng đất:
Tại khoản 2 Điều 2 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định: Người đang sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất khi được Nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở) sang đất ở.
Tại khoản 3 Điều 2 Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 của Chính phủ quy định: Hộ gia đình, cá nhân không phải nộp tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất từ đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (không phải là đất ở) có nguồn gốc là đất ở sang đất ở của hộ gia đình, cá nhân.
Vì vậy, để phù hợp với pháp luật về thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất, thì cần thiết quy định miễn LPTB đối với trường hợp đăng ký lại tài sản do chuyển mục đích sử dụng đất mà không thay đổi người sử dụng đất và không thuộc đối tượng phải nộp tiền sử dụng đất.
(4) Về miễn LPTB đối với xe chuyên dùng (Sửa đổi khoản 21 Điều 9)
Tại khoản 21 Điều 9 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP quy định miễn LPTB đối với xe hút hầm cầu; chưa quy định miễn LPTB đối với xe hút chất thải; miễn LPTB đối với xe cứu hộ (bao gồm xe kéo xe, xe chở xe).
Hiện hành, TCVN 7271:2003[footnoteRef:10] về phương tiện giao thông đường bộ - ô tô - phân loại theo mục đích sử dụng quy định các loại xe ô tô chuyên dùng có xe hút chất thải, không có xe hút hầm cầu. TCVN 7271:2003 quy định xe ô tô chuyên dùng là ô tô có kết cấu và trang bị để thực hiện một chức năng, công dụng đặc biệt; trong đó ô tô hút chất thải là xe chuyên dùng có trang bị để hút và xả bùn, chất thải dạng lỏng khác..., có xi téc chứa bùn, chất thải. Như vậy, chức năng của xe hút chất thải bao gồm cả chức năng của xe hút hầm cầu. Thực tế, căn cứ TCVN, cơ quan Đăng kiểm tại địa phương ghi “Loại phương tiện” trên Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và BVMT là xe hút chất thải.  [10:  Được ban hành kèm theo Quyết định số 26/2003/QĐ-BKHCN ngày 16/9/2003 của Bộ trưởng Bộ KHCN.] 

TCVN 7271:2003 không có phân loại xe cứu hộ, chỉ có phân loại xe chở xe. Do vậy, cơ quan đăng kiểm căn cứ TCVN chỉ xác nhận là xe chở xe. Thực tế, nhiều xe chở xe không thực hiện chức năng cứu hộ, chỉ thực hiện chức năng chuyên chở xe ô tô của các doanh nghiệp.
Để khả thi trong thực hiện; thuận tiện cho Cơ quan thuế khi xác định đối tượng được miễn LPTB; phù hợp với chức năng, quyền hạn của cơ quan giao thông vận tải thì cần thiết quy định miễn LPTB đối với xe hút chất thải; bỏ quy định miễn LPTB đối với xe hút gầm cầu; và giao cơ quan giao thông vận tải (cơ quan đăng kiểm) xác định xe chở xe là xe cứu hộ tại Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và BVMT tại Khoản 21 Điều 9 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP.
(5) Về vỏ, tổng thành khung, tổng thành máy của tàu, thuyền đánh bắt thủy, hải sản (Sửa đổi khoản 23 Điều 9):
Tại khoản 8 Điều 2 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP quy định đối tượng chịu LPTB như sau: “8. Vỏ, tổng thành khung, tổng thành máy của tài sản quy định tại các khoản 3, 4, 5, 6 và khoản 7 Điều này được thay thế mà phải đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền”. Tuy nhiên, tại khoản 23 Điều 9 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP chỉ quy định miễn LPTB đối với tàu, thuyền đánh bắt thủy, hải sản, mà không quy định miễn LPTB đối với vỏ, tổng thành khung, tổng thành máy của tàu, thuyền đánh bắt thủy, hải sản được thay thế mà phải đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Để đảm bảo tính đồng bộ của chính sách, đồng thời để thực hiện chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với hoạt động khai thác, đánh bắt thủy, hải sản, thì cần thiết quy định miễn LPTB đối với tổng thành khung, tổng thành máy của tàu, thuyền đánh bắt thủy, hải sản được thay thế mà phải đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
(6) Về miễn LPTB đối với nhà xưởng của cơ sở sản xuất kinh doanh (sửa đổi khoản 25 Điều 9 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP)
Tại khoản 25 Điều 9 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP quy định miễn LPTB đối với: “Nhà xưởng của cơ sở sản xuất; nhà kho, nhà ăn, nhà để xe của cơ sở sản xuất, kinh doanh”.
Tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư và Phụ lục ban hành kèm theo đã quy định và mô tả cụ thể về phân cấp công trình xây dựng; trong đó có công trình, nhà máy của các lĩnh vực như: công trình công nghiệp (nhà máy sản xuất sản phẩm cấu kiện bê tông, nhà máy sản xuất gạch ốp lát, nhà máy luyện kim, kho xăng dầu, nhà máy sản xuất hóa chất…); công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (chuồng trại, nhà kính ươm cây giống…). Đây cũng là một trong những căn cứ pháp lý để UBND các địa phương ban hành Bảng giá tính LPTB đối với nhà, trong đó có kho, nhà xưởng. 
Do đó, để tránh vướng mắc về cơ sở xác định nhà xưởng thuộc diện được miễn LPTB, việc sửa đổi quy định về miễn LPTB đối với nhà xưởng tại khoản 25 Điều 9 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP là cần thiết.
b) Mục tiêu giải quyết vấn đề
- Đảm bảo phù hợp với pháp luật có liên quan; và để đơn giản hóa thủ tục hành chính.
- Đảm bảo tính đồng bộ của chính sách ưu đãi về LPTB; đồng thời phù hợp với thực tế.
- Đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các Bộ, ngành có liên quan.
c) Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề
(1) Giải pháp 1: 
- Đề xuất bỏ quy định về trường hợp tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng kết cấu hạ tầng, nhà khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải nộp LPTB tại điểm c khoản 3 Điều 9 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP.
- Bổ sung quy định về miễn LPTB đối với trường hợp nhà, đất tái định cư tại khoản 15 Điều 9 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP.
- Bổ sung quy định miễn LPTB trường hợp tài sản đăng ký lại do chuyển những tài sản thuộc quyền quản lý và sử dụng của đơn vị sự nghiệp công lập thành sở hữu của công ty cổ phần tại điểm b khoản 16 Điều 9 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP.
- Sửa đổi quy định về miễn LPTB khi đăng ký lại tài sản do phân chia cho các thành viên hộ gia đình tại điểm c khoản 16 Điều 9 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP.
- Bỏ quy định về miễn LPTB khi cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng tài sản do giấy chứng nhận bị mất, rách, nát, ố, nhòe, hư hỏng tại điểm d khoản 16 Điều 9 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP.
- Bổ sung quy định miễn LPTB đối với trường hợp đăng ký lại tài sản do chuyển mục đích sử dụng đất mà không thay đổi người sử dụng đất và không thuộc đối tượng phải nộp tiền sử dụng đất tại khoản 16 Điều 9 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP.
- Bổ sung quy định miễn LPTB đối với xe hút chất thải; bỏ quy định miễn LPTB đối với xe hút hầm cầu; và giao cơ quan giao thông vận tải (cơ quan đăng kiểm) xác định xe chở xe là xe cứu hộ tại Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và BVMT tại khoản 21 Điều 9 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP.
- Bổ sung quy định miễn LPTB đối với tổng thành khung, tổng thành máy của tàu, thuyền đánh bắt thủy, hải sản được thay thế mà phải đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại khoản 23 Điều 9 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP.
- Sửa đổi quy định về cơ sở xác định nhà xưởng thuộc diện được miễn LPTB tại khoản 25 Điều 9 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP.
(2) Giải pháp 2: Không thực hiện sửa đổi, bổ sung như giải pháp 1 nêu trên (giữ quy định hiện hành).
d) Đánh giá tác động của các giải pháp và kiến nghị lựa chọn
(1) Thực hiện giải pháp 1 nêu trên sẽ có tác động như sau:
- Đối với Nhà nước: 
+ Đảm bảo tính đồng bộ của chính sách ưu đãi miễn LPTB; đảm bảo tính đồng bộ với các quy định về pháp luật hiện hành (pháp luật về đất đai, pháp luật dân sự, các tiêu chuẩn Việt Nam về phương tiện giao thông đường bộ,...); 
+ Phù hợp với thực tế; 
+ Tăng cường minh bạch chính sách ưu đãi về LPTB nhằm tạo thuận lợi cho cơ quan thuế trong triển khai pháp luật về LPTB.
- Đối với tổ chức, cá nhân:
+  Đảm bảo lợi ích của người nộp LPTB; 
+ Thuận lợi trong kê khai, nộp LPTB.
(2) Thực hiện giải pháp 2 nêu trên sẽ có tác động như sau:
- Chưa đảm bảo phù hợp với thực tế; chưa đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất với quy định của pháp luật có liên quan; và chưa góp phần thực hiện chính sách ưu đãi của Nhà nước.
- Chưa thuận tiện cho cơ quan thuế cũng như người nộp LPTB.
Kiến nghị và lựa chọn giải pháp: Từ đánh giá tác động của các giải pháp nêu trên, đề nghị chọn giải pháp 1.
4. Về khai, thu, nộp LPTB (Sửa đổi, bổ sung Điều 10 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP)
a) Xác định vấn đề
(1) Về thời hạn có giá trị của Tờ khai LPTB, thời hạn nộp LPTB:
* Về thời hạn có giá trị của Tờ khai LPTB:
- Tại Điều 10 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP quy định về khai, thu, nộp LPTB đối với tài sản thuộc đối tượng chịu LPTB (trừ nhà, đất) nhưng chưa có quy định thời hạn có giá trị của Tờ khai LPTB.
- Thực tế thực hiện cho thấy:
Theo dõi khai, nộp LPTB cho thấy, đối với trường hợp người nộp LPTB đã khai Tờ khai LPTB nhưng không có nhu cầu đăng ký ô tô, xe máy nên không nộp tiền LPTB và tạo thành khoản nợ thuế trên hệ thống của cơ quan thuế, tuy nhiên khoản nợ này thực tế là nợ ảo và sẽ làm tăng theo dõi nợ của cơ quan thuế.
Để phù hợp với pháp luật có liên quan; đơn giản hóa thủ tục hành chính; phù hợp với thực tế, cần thiết bổ sung quy định về thời hạn có giá trị của Tờ khai LPTB tại Điều 10 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP.
* Về thời hạn nộp LPTB:
Được sự cho phép của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã có công văn số 3088/BTC-CST ngày 8/3/2017 gửi UBND các tỉnh, thành phố đính chính quy định này tại Nghị định số 140/2016/NĐ-CP, trong đó sửa đổi quy định tại điểm b khoản 4 Điều 10 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP về thời hạn nộp LPTB là bỏ chữ “làm việc” sau chữ “30 ngày”. Theo đó, để đảm bảo tính pháp lý của quy định này, cần quy định nội dung này tại Nghị định.
(2) Về quy định lập và cấp chứng từ thu LPTB
Tại khoản 5 Điều 10 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP về quy định lập và cấp chứng từ thu LPTB chưa quy định về hình thức thu/nộp LPTB qua tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.
Để phù hợp với thực tế về các hình thức thu/nộp LPTB, thì cần thiết bổ sung tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán vào quy định lập và cấp chứng từ thu LPTB. 



(3) Về trao đổi dữ liệu LPTB điện tử 
Tại Điều 10 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP quy định khai, thu, nộp LPTB chưa quy định về trao đổi dữ liệu LPTB điện tử giữa cơ quan Thuế và cơ quan Công an khi thực hiện khai, thu, nộp LPTB bằng phương thức điện tử.
Để phù hợp với thực tế công tác quản lý, thuận lợi trong việc trao đổi dữ liệu LPTB điện tử giữa cơ quan Thuế và cơ quan Công an, cần thiết bổ sung một khoản (khoản 7) tại Điều 10 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP quy định về trao đổi dữ liệu LPTB điện tử trao đổi giữa cơ quan Công an và cơ quan Thuế.
(4) Về Tờ khai LPTB - Mẫu số 02 (áp dụng đối với tài sản thuộc đối tượng chịu LPTB, trừ nhà, đất)
* Về bổ sung chỉ tiêu số mã hồ sơ/ số thông báo, số giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và BVMT tại Mẫu Tờ khai LPTB:
Để thực hiện khai, thu nộp điện tử LPTB cần mã hóa hồ sơ khai LPTB để chuyển thực hiện quản lý thuế từ phương thức thủ công sang hiện đại, việc bổ sung tại Mẫu Tờ khai LPTB chỉ tiêu mã hồ sơ/ số thông báo, số giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường do Cơ quan đăng kiểm Việt Nam cấp (đối với ô tô) là cần thiết.
* Về bổ sung chỉ tiêu Mã kiểu loại xe ô tô tại Mẫu Tờ khai LPTB:
Đối với xe ô tô, tại Mẫu Tờ khai LPTB (Mẫu số 02) có chỉ tiêu Số loại hoặc Tên thương mại; không có chỉ tiêu Mã kiểu loại.
Hiện nay, trên Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và BVMT do Cơ quan đăng kiểm cấp có 02 loại mẫu chứng nhận kiểu loại đối với riêng xe sản xuất lắp ráp và xe nhập khẩu. Đối với xe sản xuất lắp ráp, kiểu loại xe được thể hiện ở chỉ tiêu “Số loại”; đối với xe nhập khẩu, kiểu loại xe được thể hiện ở chỉ tiêu “Tên thương mại” và “Mã kiểu loại” (có loại xe chi tiết “Tên thương mại” nhưng có loại xe chi tiết thêm “Mã kiểu loại”). “Số loại” và “Mã kiểu loại” đều có tên tiếng Anh là “Model code”. Mã kiểu loại có ý nghĩa trong xác định tiêu chuẩn kỹ thuật và quản lý chất lượng của xe. Xe có cùng Tên thương mại nhưng giá thành hoặc giá bán của các dòng xe có cùng Tên thương mại là khác nhau do Mã kiểu loại khác nhau. 
Hiện nay, Bảng giá tính LPTB không chi tiết Mã kiểu loại xe. Điều này vừa gây khó khăn cho cơ quan thuế, vừa tác động đến người đăng ký xe (do bị áp giá tính LPTB tương ứng với Tên thương mại mà không theo Mã kiểu loại; nếu áp giá tính LPTB theo Mã kiểu loại thì có trường hợp giá tính LPTB sẽ thấp hơn).
Do đó, để phù hợp với thực tế và pháp luật có liên quan, việc bổ sung chỉ tiêu Mã kiểu loại tại Tờ khai LPTB là cần thiết.
b) Mục tiêu giải quyết vấn đề
Phù hợp với pháp luật có liên quan; đơn giản hóa thủ tục hành chính; phù hợp với thực tế; và thuận tiện triển khai ứng dụng khai, nộp LPTB qua mạng.


c) Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề
(1) Giải pháp 1: 
- Quy định về thời hạn có giá trị của Tờ khai LPTB đối với tài sản, trừ nhà, đất (Mẫu số 02) là 30 ngày kể từ ngày nộp Tờ khai LPTB. 
- Bổ sung tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán vào quy định lập và cấp chứng từ thu LPTB tại khoản 5 Điều 10 Nghị định 140/2016/NĐ-CP.
- Bỏ chữ “làm việc” sau chữ “30 ngày” tại điểm b khoản 4 Điều 10 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP về thời hạn nộp LPTB.
- Bổ sung quy định về trao đổi dữ liệu LPTB điện tử.
- Bổ sung tại Tờ khai LPTB đối với tài sản, trừ nhà, đất một số chỉ tiêu, gồm: mã hồ sơ/ số thông báo; số giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và BVMT; mã kiểu loại xe ô tô.
(2) Giải pháp 2: Không thực hiện sửa đổi, bổ sung như giải pháp 1 nêu trên (giữ quy định hiện hành).
d) Đánh giá tác động của các giải pháp và kiến nghị lựa chọn
(1) Thực hiện giải pháp 1 nêu trên sẽ có tác động như sau:
- Đối với Nhà nước: 
+ Hoàn thiện các quy định của pháp luật về LPTB. Thuận lợi cho cơ quan thuế trong theo dõi thực hiện các khoản thu NSNN, trong đó có LPTB. Ví dụ: Thực tế phát sinh trường hợp người nộp LPTB đã khai Tờ khai LPTB nhưng không có nhu cầu đăng ký xe nên không nộp tiền LPTB và tạo thành khoản nợ thuế trên hệ thống của cơ quan thuế, tuy nhiên khoản nợ này thực tế là nợ ảo và sẽ làm tăng theo dõi nợ của cơ quan thuế, do đó việc bổ sung quy định về thời hạn có giá trị của Tờ khai LPTB đối với tài sản, trừ nhà, đất là 30 ngày kể từ ngày nộp Tờ khai LPTB là cần thiết.
+ Đơn giản hóa thủ tục hành chính, góp phần nâng cao hiệu quả ứng dụng khai, nộp LPTB qua mạng. Ví dụ: Việc quy định bổ sung mã hồ sơ/ số thông báo tại Tờ khai LPTB để thực hiện khai, thu nộp điện tử LPTB cần mã hóa hồ sơ khai LPTB để chuyển thực hiện chuyển quản lý thuế từ phương thức thủ công sang hiện đại là cần thiết.
+ Trao đổi dữ liệu điện tử LPTB: tạo thuận lợi trong việc trao đổi dữ liệu LPTB điện tử giữa cơ quan Thuế và cơ quan Công an, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC qua phương thức điện tử.
- Đối với tổ chức, cá nhân:
+ Thuận lợi trong theo dõi, thực hiện. Ví dụ: Bên cạnh quy định tổ chức, cá nhân nộp LPTB qua ngân hàng bằng phương thức điện tử thì việc bổ sung nộp qua tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán là cần thiết. 
+ Đảm bảo quyền lợi của người nộp LPTB. Ví dụ: Việc bổ sung chỉ tiêu Mã kiểu loại xe ô tô tại Tờ khai LPTB - là cơ sở để bổ sung chỉ tiêu Mã kiểu loại tại Bảng giá tính LPTB, sẽ dẫn đến trường hợp giá tính LPTB thấp hơn khi áp theo Mã kiểu loại (hiện hành chỉ áp giá tính LPTB theo Tên thương mại tại Bảng giá) là cần thiết.
(2) Thực hiện giải pháp 2 nêu trên sẽ có tác động như sau:
- Đối với Nhà nước:
Chưa tháo gỡ được vướng mắc của pháp luật về LPTB hiện hành.
- Đối với tổ chức, cá nhân:
+ Chưa thuận lợi trong khai, nộp LPTB.
+ Chưa đảm bảo quyền lợi của người nộp LPTB.
Kiến nghị và lựa chọn giải pháp: Từ đánh giá tác động của các giải pháp nêu trên, đề nghị chọn giải pháp 1.
III. KẾT LUẬN 
Qua quá trình nghiên cứu, xây dựng và tham vấn Báo cáo đánh giá tác động này cho thấy, việc nghiên cứu và trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP là cần thiết đảm bảo tính khả thi và phù hợp với tình hình thực tế của chính sách LPTB.
Dự thảo Nghị định này cũng đảm bảo phù hợp với các định hướng, mục tiêu yêu cầu về cải cách hệ thống thuế; và sẽ góp phần đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất của chính sách thu LPTB và với các văn bản quy phạm pháp luật; đồng thời sẽ góp phần đảm bảo chính sách công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.
Trên đây là Báo cáo đánh giá tác động dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ./.	
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